
STT DVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1
CN VAN PHUC LE QUANG HUY 013****569 868***384 480237XXXXXX1029

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1 

2
TRUNG TAM KINH 

DOANH TRAN VAN CUONG 011****332 868***388 480237XXXXXX5864
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

3
CN DA NANG

NGUYEN PHUONG 

THAO 011****452 868***025 480237XXXXXX6171
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

4
PGD PHO HIEN/CN 

HUNG YEN LE TUAN ANH 030****447 872***255 480237XXXXXX5236
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

5
CN TAY HA NOI

NGUYEN THU 

PHUONG 013****208 868***650 480237XXXXXX6589
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

6
PGD THAI HOA/CN 

NGHE AN

NGUYEN XUAN 

HUNG 011****512 868***082 480237XXXXXX0096
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

7
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO

NGUYEN THI 

NHUNG 013****464 868***510 480237XXXXXX9235
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

8
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO

NGUYEN CONG 

THANH 013****805 868***521 480237XXXXXX6136
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

9
CN BAC NINH NGUYEN DUC ANH 011****727 872***781 480237XXXXXX0214

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1

10
TRUNG TAM KINH 

DOANH

VU THI PHUONG 

THAO 012****680 864***203 480237XXXXXX2831
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

11
PGD BIEN HOA/CN 

DONG NAI

TRAN THI CONG 

ANH 011****632 868***745 480237XXXXXX9891
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

12
CN PHU NHUAN

TRAN THI VIET 

TRINH 013****309 868***091 480237XXXXXX0044
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

13
PGD MO LAO/CN HA 

DONG HA QUYNH ANH 012****641 868***174 480237XXXXXX8261
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

14
CN QUANG NINH

PHAM THI HUYEN 

TRANG 010****399 864***880 480237XXXXXX6405
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - HOÀN TIỀN CỰC 

PHIÊU"
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STT DVKD
HỌ TÊN KHÁCH 
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MÃ KHÁCH 

HÀNG
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ƯU ĐÃI

15
CN SAI GON NGUYEN HUNG PHI 013****754 868***436 480237XXXXXX9727

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1

16
CN HAN THUYEN PHAM THI THUY AN 013****750 868***414 480237XXXXXX4712

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1

17
PGD CAT LINH/CN BA 

DINH VU ANH TUAN 012****782 868***434 480237XXXXXX5125
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

18
PGD SONG CAM/CN 

HAI PHONG BUI QUANG HUY 013****145 868***190 480237XXXXXX4762
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

19
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO

NGUYEN THUY 

HONG 013****630 868***204 480237XXXXXX4927
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

20
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO NGUYEN BAO NGOC 013****135 868***206 480237XXXXXX1163
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

21
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO PHAM HOANG YEN 013****170 868***207 480237XXXXXX7188
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

22
CN LANG SON VY TIEN VINH 011****489 868***190 480237XXXXXX3120

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1

23
CN SAI GON

NGUYEN TRUONG 

VU 013****518 868***060 480237XXXXXX0513
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

24
CN HA NOI PHAM QUANG HUY 013****514 868***461 480237XXXXXX6340

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1

25
TRUNG TAM KINH 

DOANH HOANG NGOC SON 013****653 868***533 480237XXXXXX0291
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

26
PGD THANH KHE/CN 

DA NANG

NGUYEN THANH 

BINH 011****274 868***526 480237XXXXXX2238
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

27
PGD TAY HO/CN 

HOAN KIEM BUI PHUONG LINH 302****172 864***584 480237XXXXXX3336
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

28
PGD THANH BINH/CN 

DANANG LE HOANG LY 013****866 868***938 480237XXXXXX3117
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

29
PGD DI AN/CN BINH 

DUONG NGUYEN THI LOAN 013****930 868***339 480237XXXXXX4191
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

30
TRUNG TAM KINH 

DOANH DO HAI HAU 013****323 868***477 480237XXXXXX3635
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

31
PGD TRANG AN/ CN 

DONG DO PHAN HUY HOANG 012****335 868***103 480237XXXXXX7308
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1



STT DVKD
HỌ TÊN KHÁCH 
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32
TRUNG TAM KINH 

DOANH

NGUYEN THI KIM 

ANH 013****922 868***801 480237XXXXXX0764
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

33
TRUNG TAM KINH 

DOANH

DANG THI THANH 

HUYEN 013****743 868***396 480237XXXXXX6626
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

34
TRUNG TAM KINH 

DOANH HA VAN THO 013****524 868***398 480237XXXXXX9591
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

35
PGD VIET HUNG/CN 

HOAN KIEM NGUYEN THI SANG 011****527 868***366 480237XXXXXX3533
                 1,000,000    

Hoàn tiền 

theo UD 1.1

36 PGD CHIEN 

THANG/CN DONG DO

NGUYEN THI MINH 

LOI 030****172 868***300 480237XXXXXX4041

                 1,000,000    
Hoàn tiền 

theo UD 1.1

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ:

Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc website: www.shb.com.vn


